SO GIAO DUC VA PAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

THANH PHO DA NANG DPoc lap - Tw do - Hanh phic
TRUONG TRUNG HQC PHO THONG
CAM LE
S6: 271 TB-THPTCL Pa Nang, ngay 10 thang 8 nam 2026
THONG BAO

Cong khai danh sach ca nhan dwgc niang bic lwong thwong xuyén va phu ciap thim
nién quy 3 nam 2026 cia Truwong THPT Cam L¢

Thyc hién Cong van s6 1426/SGDDT-TCCB ngay 02/10/2025 cua S¢ gido duc va
bao tao TP Da Néng vé viéc huéng dan thyc hién cong tac nang bac luong thuong
xuyén, phu cdp tham nién vuot khung, phu cdp tham nién nha gido dbi voi vién chic,
nguoi lao dong;

Truong trung hoc phd théng Cam Lé thyc hién thdng bao cong khai danh sach ca
nhan dugc nang bac lvong thuong xuyén va phu cap tham nién quy 3 nam 2026 nhu sau:

1. Noi dung cong khai

Cong khai danh sach c4 nhan dugc thu truong don vi quyét dinh nang bac luong
thuong xuyén va va phu cap quy 3 nam 2026 (Chi tiét theo phu luc | dinh kém)

2. Hinh thirc cong khai

- Niém yét tai tru s Truong THPT Cam L¢, 02 Nguyén Thé Lich, Phuong Cam
L¢, thanh pho Pa Nang.

- Cong khai trén website ciia nha truong.

3. Thoi gian cong khai

Tir ngay 10/8/2026 dén ngay 09/9/2026 (30 ngay)

4. To chirc thye hién

- Théng qua t&i 100% can bo, gido vién trong Hoi ddng nha trudng.

- Thyc hién niém yét cong khai danh sach ca nhan dugc thu truong don vi quyét
dinh nang bac luong thuong xuyén va va phu cap quy 3 ndm 2026 cua Truong THPT
Cam Lg¢.

- Niém yét tai noi thuan tién cho moi ngudi trong co quan, don vi biét.

Trén day la Thong bao c6ng khai danh sach ca nhan dugc nang bac luong thuong
xuyén va phu cap tham nién quy 3 nam 2026 ctia Truong trung hoc phd thong Cam L¢ ./.

Noi nhén: _HIEU TRUONG
- S GDDT&TP DN;
- Niém yét cong khai;
- Website truong;

- Luuw: VT, KT

Nguyén Thi Minh Hug



Mdu 6- Phu luc danh sdich cd nhin dwoc thii trwéng don vi quyét dinh ning bic lwong va phu cip

Phu luc I

DANH SACH CA NHAN PUQC THU TRUONG PON VI

wong xuyén
S6, ky higu E‘géﬁl’ ban
Truée khi ning Sau khi nang Quyét djnh | NaNN Ghi chu
Quyeét
dinh
71 | Heva | Nam Thoi gian
ten sinh dugec tinh dé
Tén « . | H¢ | Thoidiém | xétnanglan | . | Hé Z
conn | MaCDNN | Bac | hwomg cii | sau (ghi theo Bic| g |Ketw
QD hién
huong)
A GV
Tran THPT 205/QP-
1 Thi Nhu V.07.05.15 | 1 2,34 | 01/08/2023 | 01/08/2023 2 2,67 | 01/08/2026 03/7/2026
. hang THPTCL
Quynh 1
Lé Thi GV 235/0B-
2 Thu 1978 | THPT | V.07.05.14 | 4 5,02 | 01/09/2023 | 01/09/2023 5 5,36 | 01/09/2026 04/8/2026
, THPTCL
Thuy hang 11
Nguyén
Thi cv 236/QD-
3 | 1973 | THPT | V.07.05.14 | 2 4,34 | 01/05/2025 | 01/09/2023 3 4,68 | 01/09/2026 04/8/2026
Hoang THPTCL
hang I1
Huong
N GV
Tran THPT 237/QD-
4 Thi Ru V.07.05.15 |5 3,66 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 6 3,99 | 01/09/2026 04/8/2026
Mo hang THPTCL
1l

Danh s&ch trén c6 4 truong hop.




I11. Danh sach dwge huéng, nang PC TNNG

£ 1o rea £ Ngay ban
Truwéc khi ndng Sau khi nang/cho hwéng S?I;lll{y hi¢u Quyet hanh Quyét | Ghi chd
- dinh
TT | Ho va tén Nam Thoi gian Thoi gian
sinh 2 dwoc tinh 2 8 2
% PC | Thoi diem dé xét % PC | Thoi diém | dwgc tinh dé
TNNG | huwéng o xet TNNG | huéng xét néng lin
nang lan
sau
sau
1 | Nguyén VanDPong | 1977 | 24% | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 25% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 238/QD-THPTCL | 04/8/2026
2 Poan Hiéu Mén 1972 24% 01/09/2025 01/09/2025 25% 01/09/2026 01/09/2026 239/Qb-THPTCL 04/8/2026
3 | L& Phac Nhi 1979 | 24% | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 25% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 247/QD-THPTCL | 04/8/2026
4 | Ngo Thi Nam 1981 [ 21% | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 22% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 244/QD-THPTCL | 04/8/2026
5 | TrAn Ngoc Hanh | 1983 | 19% | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 20% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 240/QD-THPTCL | 04/8/2026
6 I}Iﬁ;yen ViAnh 11977 12305 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 248/QD-THPTCL | 04/8/2026
7 i\gﬁyen Thi Thanh | 1985 | 2006 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 21% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 249/QD-THPTCL | 04/8/2026
8 | Phan Thao My 1982 | 19% | 01/09/2025 | 01/09/2025 |20% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 251/QD-THPTCL | 04/8/2026
9 |LéThi ThuThay | 1978 |24% | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 25% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 245/QD-THPTCL | 04/8/2026
10 1;555? Xuan 1976 | 25% | 01/09/2025 | 01/09/2025 |26% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 241/QD-THPTCL | 04/8/2026
11 Eﬁ‘;fg“ ThiHoang | 1973 | 1805 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 19% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 252/QD-THPTCL | 04/8/2026
12 %‘jg;lh Phan Boan 11979 | 2105 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 22% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 246/QD-THPTCL | 04/8/2026
13 | Lé ThiKim Dung | 1979 | 22% | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 23% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 257/QD-THPTCL | 04/8/2026
14 | Lién Quang Thinh | 1978 | 24% | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 25% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 242/QD-THPTCL | 04/8/2026




15 | Pao Thi Thuy Linh | 1988 | 14% | 01/09/2025 | 01/09/2025 |15% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 253/QD-THPTCL | 04/8/2026
16 | Dang Thuc Doan | 1984 | 18% | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 19% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 254/QD-THPTCL | 04/8/2026
17 | Nguyan Thi Hanh | 1987 | 14% | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 15% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 258/QD-THPTCL | 04/8/2026
18 | V& Thi Kim Cuong | 1979 | 23% | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 255/QD-THPTCL | 04/8/2026
19 | Chau Thi Hing 1978 | 23% | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 256/QD-THPTCL | 04/8/2026
20 | Lé Viét Duyén 1989 | 12% | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 13% | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 243/QD-THPTCL | 04/8/2026
21 | Lé Thi Lanh 1992 | 8% 01/09/2025 | 01/09/2025 | 9% 01/09/2026 | 01/09/2026 | 250/QD-THPTCL | 04/8/2026
22 Eﬁgﬁg ThiMy | 1903 | 79 01/07/2025 | 01/07/2025 | 8% 01/07/2026 | 01/07/2026 | 192/QD-THPTCL | 05/6/2026
23 }/gyg‘ Thanh 1996 5% | 05/09/2026 | 05/09/2026 | 259/QD-THPTCL | 04/8/2026 | Lin diu

Danh sé&ch trén c6 23 truong hop.




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-11T10:33:51+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	Nguyễn Thị Minh Huệ<huentm1@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-12T09:04:54+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẨM LỆ<thptcamle@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-12T09:05:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẨM LỆ<thptcamle@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-12T09:05:24+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẨM LỆ<thptcamle@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-12T09:05:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẨM LỆ<thptcamle@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-12T09:05:38+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẨM LỆ<thptcamle@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-12T09:05:43+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẨM LỆ<thptcamle@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




